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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Huyện Tuần Giáo 18 13 18 11 16 13 18 15 13 0 0 18 14 14 6 13 12 16 17 245 13,61

1 Xã Chiềng Đông 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

2 Xã Chiềng Sinh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

3 Xã Nà Sáy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

4 Xã Mường Khong 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

5 Xã Mường Thín 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

6 Xã Quài Tở 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

7 Xã Tỏa Tình 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

8 Xã Tênh Phông 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

9 Xã Quài Cang 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

10 Xã Quài Nưa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

11 Xã Pú Nhung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

12 Xã Rạng Đông 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

13 Xã Phình Sáng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

14 Xã Ta Ma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

15 Xã Mùn Chung 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

16 Xã Nà Tòng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

17 Xã Mường Mùn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

18 Xã Pú Xi 1 1 1 1 1 1 1 1 8
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bình 

quân/
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Biểu số 01

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày       tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Tên đơn vị

Nhóm 2: Hạ tầng kinh tế - xã hội
Nhóm 3: Kinh tế và tổ chức 

sản xuât
Nhóm 4: Văn hóa-xã hội-môi 

trường

Nhóm 5: Hệ 
thống chính 

trị

Kết 
quả 
thực 
hiện 
năm 
2020



STT Tên bản Xã Ghi chú

1 Bản Giáng Quài Nưa

2 Bản Thín A Mường Thín

3 Bản Vánh I Chiềng Đông

4 Bản Rạng Đông Rạng Đông

5 Bản Xóm chợ Mùn Chung

6 Bản Tân Lập Quài Tở

7 Bản Chấng Quài Tở

8 Bản Ta Quài Tở

9 Bản Xuân Tươi Mường Mùn

10 Bản Ta Cơn Chiềng Sinh

11 Bản Phình Sáng Phình Sáng

12 Bản Sái Trong Quài Cang

13 Bản Sái Ngoài Quài Cang

14 Bản Đề Chia A Pú Nhung

15 Bản Nà Tòng Nà Tòng

DANH SÁCH BẢN PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NTM 2021
Biểu số 02

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày       tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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